
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 2, Khu phố 5, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

01/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV PHƯỚC ĐIỀN PHÁT

3801287198

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp; Bán buôn hóa chất công nghiệp; Bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu 
nhành may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải, kim 
loại, phi kim loại

4669(Chính)

14. Trồng cây hàng năm khác 0119

15. Trồng cây ăn quả 0121

16. Chăn nuôi gia cầm 0146

17. Chăn nuôi khác 0149

18. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV PHƯỚC ĐIỀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC DIEN PHAT TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUOC DIEN PHAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973717692
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TẤN 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

110 Ngô Sỹ Liên, 
Phường Trần Phú, 
Thành phố Quảng 
Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi, Việt Nam

500.000.000 50,000 051092015730

2NGUYỄN 
THỊ LAN

Việt 
Nam

6.10 C/c HBP-TB, 
Phường Hiệp Bình 
Phước, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 004190009630

19. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

20. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

21. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

24. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

25. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

26. In ấn 1811

27. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

28. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

33. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051092015730
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 110 Ngô Sỹ Liên, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 110 Ngô Sỹ Liên, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TẤN PHƯƠNG Nam

17/06/1992 Kinh Việt Nam

22/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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